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thi hành Quyêt định này.

.g các đơn vị có

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tụ- do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2^ tháng năm 2026

QƯYÉT ĐỊNH
về việc phê duyệt danh sách trúng tuyền Cao học Khóa 34 đọt 1 nãm 2026

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯẬT HÀ NỘI• • • •

Căw cứyuyết định sổ 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng 

Chính phù về việc thành lập Trường Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Trường Đai 

học Luật Hà Nội);
Căn cứ Quyết định số 1Ỉ6/QĐ-BTP ngày 20 tháng 01 năm 2025 của Bộ 

tỉuong Bọ Tư pháp quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của Trường Đai 
học Luật Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 372/TTg ngày 24 thảng 7 năm 1994 của Thủ tướng 

ỵ vê việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học LuạtChính phủ
Hà Nội;

Căn cứ Thông tư sô 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 thảng 8 năm 2021 cùa Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tao 

trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định sổ 23 Ỉ8/QĐ-ĐHLHN ngày 04 thảng 8 năm 2025 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc ban hành Quy chế tuyển sinh 

và đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ kêt luận của Hội đông tuyên sinh sau đại học năm 2026 tại phiên 

họp ngày 25 thảng 5 năm 2026;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Đào tạo sau đại học.

QƯYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách trúng tuyển cao học đợt 1 năm 2026 đối với 

517 (năm trăm mười bảy) thí sinh trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điêu 2. Các thí sinh trúng tuyển cao học được hưởng các quyền và thực hiện 

các nghĩa vụ theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hanh.

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Đào tạo sau đại học, thủ trưỏr^, 

liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm 
4.1 ■ 1 ? 1 . J. • 1 \



(Kèm theo

Ghi chúMã hồ SO' Định hưóngNgànhHọ và tênSTT

Nguyễn Thùy Dương Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.3241

Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.298 Phạm Văn Chuyên2

Ưu tiênNguyền Hương Giang Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.1223

Nghiên cứu 1Cát Ngọc Linh Chi LuậtDT.2026.2024.1604

Nghiên cứu 1Hoàng Thành Thiện LuậtDT.2026.2024.1045

Nghiên cứu 1LuậtPhạm Mỹ AnhDT.2026.2024.2326

Nguyền Phương Anh Nghiên cứu ILuậtDT.2026.2024.2997

Cấn Việt Tuấn Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.4758

Nguyễn Thu Thảo Nghiên cứuLuật 1DT.2026.2024.1689

Nghiên cứu 1LuậtĐinh Thị QuỳnhDT.2026.2024.33810

Nguyễn Ngọc Trinh Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.59011

Nghiên cứu 1LuậtTRỊNH THỊ KIM ANHDT.2026.2024.74812

u’u tiênNguyễn Tùng Linh Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.12513

Nguyễn Ngọc Anh Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.03714

Vũ Tiến Sang Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.07715

Nghiên cứu 1LuậtNgô Ngọc DiệpDT.2026.2024.14916

Nghiên cứu 1LuậtHoàng Hà VyDT.2026.2024.37717

Nghiên cứu 1LuậtLê Vân AnhDT.2026.2024.13418

Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.34319

Nguyễn Thị Bích Hằng Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.35620

1Nghiên cúnLuậtĐào Thị BìnhDT.2026.2024.40021

Bùi Anh Tuấn Nghiên cứu 1LuậtDT.202Ổ.2024.74722

PHẠM THỊ PHƯƠNG 
THÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Mã hồ SO’STT Họ và tên Ngành Định hưóng Ghi chú

BÙI THỊ MINH PHƯƠNG23 DT.2026.2024.355 Luật Nghiên cửu 1

24 Nguyền Trần Anh MinhDT.2026.2024.201 Luật Nghiên cứu 1

25 DT.2026.2024.304 Vũ Minh Trường Luật Nghiên cứu 1

26 DT.2026.2024.352 Giáp Thảo Linh Luật Nghiên cứu 1

HOÀNG THỊ THANH TÂM27 DT.2026.2024.156 Luật Nghiên cứu 1

28 DT.2026.2024.018 Phạm Văn Hoàng Luật Nghiên cứu 1

Nguyễn Vũ Thục Anh29 DT.2026.2024.776 Luật Nghiên cứu 1

30 DT.2026.2024.210 lê văn cường Luật Nghiên cửu 1

31 DT.2026.2024.325 Bùi Thị Hoài Thương Luật Nghiên cứu Ưu tiên1

32 DT.2026.2024.585 Đặng Quỳnh Trang Luật Nghiên cứu Ư’u tiênI

DỎ MINH HẠNH33 DT.2026.2024.129 Luật Nghiên cứu u’u tiên1

34 DT.2026.2024.322 Phạm Đức Anh Luật u’u tiênNghiên cứu 1

Nguyễn Đặng Phương Linh35 DT.2026.2024.079 Luật Nghiên cửu Ưu tiên1

Trần Hà Trang36 DT.2026.2024.778 Luật Nghiên cứu u’u tiên1

Phạm Thị Hồng Hạnh37 DT.2026.2024.314 Luật Nghiên cứu Ưii tiên1

Nguyễn Uyên Minh38 DT.2026.2024.252 Luật Nghiên cứu ưu tiên1

LÃ HIẾU KHÁNH39 DT.2026.2024.175 Luật Nghiên cứu ưu tiên1

Nguyễn Việt Hùng40 DT.2026.2024.658 Luật Nghiên cứu ưu tiênI

41 DT.2026.2024.227 Hoàng Phương Thủy Luật Nghiên cứu I

TRÀN THỊ XUÂN BÍCH42 DT.2026.2024.318 Luật Nghiên cứu I

43 DT.2026.2024.203 Lưu Thị Trang Luật Nghiên cứu I

NGUYÊN THỊ DIỄM MY44 DT.2026.2024.40i Luật Nghiên cứu I

45 Nguyền Văn TuấnDT.2026.2024.236 Luật Nghiên cứu 1

46 Nguyễn Phương LyDT.2026.2024.312 Luật Nghiên cứu 1

Hoàng Tiến Khải47 DT.2026.2024.036 Luật Nghiên cứu 1

’hùng Hải Yen48 DT.2026.2024.333 Luật Nghiên cứu 1

49 DT.2026.2024.065 Luật Nghiên cứu 1

Thử tự
NV ’

Vũ Quỳnh Anh



Ghi chúĐịnh huóngNgànhHọ và tênSTT

Nghiên cứu 1Nguyễn Lê Phong LuậtDT.2026.2024.24850

Xa Hà Huy Chiến Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.04751

Nghiên cứu 1Nguyễn Phương Linh LuậtDT.2026.2024.63252

Lục Thị Thúy Hằng Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.64653

Nghiên cứu 1LuậtLê Minh TrangDT.2026.2024.76654

Nguyễn Minh Anh Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.27655

Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.309 Lê Vũ Hoàng Huy56

Nguyễn Phương Linh Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.31757

Nguyễn Đăng Đức Nghiên cửu 1LuậtDT.2026.2024.69558

Nguyễn Hoàng Hài Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.63059

Nguyễn Thị Thuận Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.64560

Nguyễn Xuân Hoàng Minh Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.42761

Nguyễn Mạnh Hùng Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.29062

Trần Anh Tú LNghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.77463

Vũ Hồng Nhung Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.16664

Trần Nhật Hạ Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.20265

Nguyễn Phương Ánh Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.55066

TRÀN THÀNH HUNG Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.35067

Ưu tiênNghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.366 Ma Ngọc Tâm68

Nguyễn Thị Toan Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.57369

Đồ Đức Hiếu Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.25770

Đỗ Lan Hương Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.60271

Nghiên cứu 1LuậtĐặng Minh PhươngDT.2026.2024.16372

Nghiên cứu 1Nguyễn Tài Tú LuậtDT.2026.2024.39073

Nghiên cứu 1LuậtLưu Hoàng AnhDT.2026.2024.07074

1ĐỖ Lê Huy Nghiên cứuLuậtDT.2026.2024.01375

1Nguyễn Bích Ngọc LuậtDT.2026.2024.15176

Thứ tự 
NV
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Mã hồ SO’STT Họ và tên Ngành Định hưóng Ghi chú

HOÀNG HOA HUẾ77 DT.2026.2024.196 Luật Nghiên cứu 1

Trần Thị Huyền My78 DT.2026.2024.571 Luật Nghiên cứu 1

79 DT.2026.2024.282 Cao Phương Anh Luật Nghiên cứu 1

80 DT.2026.2024.592 Lê Linh Loan Luật Nghiên cứu 1

81 DT.2026.2024.142 Lẽ Thiện Thanh Nga Luật Nghiên cứu 1

82 DT.2026.2024.545 Phạm Khánh Linh Luật Nghiên cứu 1

Nguyễn Quỳnh Chi83 DT.2026.2024.334 Luật Nghiên cứu 1

Lê Nam Quốc Việt84 DT.2026.2024.190 Luật Nghiên cứu 1

Nguyền Thị Liên85 DT.2026.2024.116 Luật Nghiên cứu 1

86 DT.2026.2024.231 Ngô Thị Phượng Luật Nghiên cứu 1

Nguyễn Thị Minh Tâm87 DT.2026.2024.197 Luật Nghiên cứu 1

ĐOÀN THỊ MỲ DUYÊN88 DT.2026.2024.243 Luật Nghiên cứu 1

Trần Thùy Dương89 DT.2026.2024.620 Luật Nghiên cứu 1

Phạm Thào Yến Anh90 DT.2026.2024.358 Luật Nghiên cứu I

91 DT.2026.2024.708 Hoàng Triệu Hà Luật Nghiên cứu 1

92 DT.2026.2024.031 Hoàng Thái Dương Luật Nghiên cứu 1

Nguyền Vân Chi93 DT.2026.2024.023 Luật Nghiên cứu 1

Khổng Thị Loan94 DT.2026.2024.200 Luật Nghiên cứu 1

95 DT.2026.2024.327 Mai Bảo Khanh Luật Nghiên cứu 1

Tổng Thu Huyền96 DT.2026.2024.595 Luật Nghiên cứu 1

Nguyền Bùi Hoàng Anh97 DT.2026.2024.223 Luật Nghiên círu 1

98 DT.2026.2024.250 Chu Ngọc Hạnh Luật Nghiên cứu 1

99 DT.2026.2024.280 Vũ Khánh Linh Luật Nghiên cứu 1

Nguyễn Trần Dũng100 DT.2026.2024.346 Luật Nghiên cứu 1

Thân Thế Dương101 DT.2026.2024.141 Luật Nghiên cứu 1

Nguyễn Công Đạt102 DT.2026.2024.353 Luật Nghiên cứu 1

103 DT.2026.2024.108 Đào Phương Thào Luật Nghiên cứu 1

Thứ tự
NV *



Ghi chúMã hồ SO’ Định hưóĩigNgànhHọ và tênSTT

HỬA KIM CHI Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.749104

Vũ Nguyền Trọng Nguyên Nghiên cứu 1LuậtDT.2026.2024.386105

Nghiên cứu ILuậtHoàng Minh Đức106 DT.2026.2024.567

Nghiên cứu 1Hoàng Thị Thiên LýDT.2026.2024.611 Luật107

THÂN THỊ TRÀ MY Nghiên cứu 2Luật108 DT.2026.2024.730

Nguyền Khánh Linh Nghiên cứu 2109 DT.2026.2024.078 Luật

Nguyễn Thị Thu Hiền Nghiên cứu110 DT.2026.2024.095 Luật 2

Nguyễn Thị Khánh Linh Nghiên cứu 2111 DT.2026.2024.721 Luật

Nguyền Lê Thu Phương Nghiên cứu 2112 DT.2026.2024.265 Luật

DT.2026.2024.709 Vũ Quang Dũng113 Luật Nghiên cứu 2

DT.2026.2024.251 Phạm Minh Anh Nghiên cứu114 Luật 2

ỚTrần Tùng Chi Ưu tiênNghiên cứu115 DT.2026.2024.099 Luật 2

Ưu tiên116 DT.2026.2024.615 Bùi Đinh Phúc Linh Nghiên cứu 2Luật

Ưu tiênBùi Hoàng Minh117 DT.2026.2024.344 Luật Nghiên cứu 2

Nguyễn Thị Nhung118 DT.2026.2024.225 Luật Nghiên cứu 2

119 DT.2026.2024.587 Phạm Bào Đức Nghiên cứuLuật 2

Đào Phương Anh Nghiên cứu120 DT.2026.2024.369 Luật 2

Nghiên cứuPhạm Hà Vi Luật 2121 DT.2026.2024.246

Nghiên cứu122 DT.2026.2024.319 Hoàng Hài Anh Luật 2

Ngô Thị Bích Phượng Nghiên cứu 2123 DT.2026.2024.148 Luật

Nguyễn Đặng Quỳnh Anh Nghiên cứu 2124 DT.2026.2024.339 Luật

Nguyễn Minh Ánh Nghiên cứu 2Luật125 DT.2026.2024.389

Trần Thị Lương Nghiên cứu 2126 DT.2026.2024.146 Luật

Hoàng Khánh Linh Nghiên cứu 2127 DT.2026.2024.287 Luật

Nguyễn Khánh Ngọc Nghiên cứu128 DT.2026.2024.174 Luật 2

Nghiên cứuĐộng Minh Tâm Luật 2129 DT.2026.2024.342

Bạch Ánh Thương Nghiên cứu 2Luật130 DT.2026.2024.572

Thứ tự 
NV ’
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Mã hồ soSTT Họ và tên Ngành Định hướng Ghi chú

131 DT.2026.2024.154 Hoàng Gia Huấn Luật Nghiên cứu 2

132 Nguyền Thanh CaoDT.2026.2024.600 Luật Nghiên cứu 2

133 Nguyễn Thị Ngọc LanDT.2026.2024.159 Luật Nghiên cứu 2

134 Nguyền Ngọc Linh ChiDT.2026.2024.348 Luật Nghiên cứu 2

Nguyễn Minh Ngọc135 DT.2026.2024.256 Luật Nghiên cửu 2

Nguyễn Thị Thúy Hiền136 DT.2026.2024.407 Luật Nghiên cứu 2

137 DT.2026.2024.384 Điêu Vũ Linh Chi Luật Nghiên cứu 2

Trần Thu Huyền138 DT.2026.2024.634 Luật Nghiên cứu 9

Bùi Tiến Anh139 DT.2026.2024.604 Luật Nghiên cứu 2

Nguyễn Đức Nam140 DT.2026.2024.696 Luật Nghiên cứu 2

141 DT.2026.2024.727 Đăng Văn Tùng Luật Nghiên cửu 2

142 DT.2026.2024.340 Lê Thị Thu Giang Luật Nghiên cứu 2

143 DT.2026.2024.732 Lê Thu Hương Luật Nghiên cứu 2

Nguyễn Thành Tiến144 DT.2026.2024.189 Luật Nghiên cứu 2

Nguyền Phương Hiền145 DT.2026.2024.633 Luật Nghiên cửu 2

146 DT.2026.2024.688 Hoàng Thanh Tâm Luật Nghiên cứu 2

Nguyễn Thị Thúy Hào147 DT.2026.2024.052 Luật Nghiên cứu 2

Nguyền Quang Hoàn148 DT.2026.2024.347 Luật Nghiên cứu 2

149 DT.2026.2024.193 Bùi Phương Linh Luật Nghiên cứu 2

Nguyền Ngọc Mai150 DT.2026.2024.330 Luật Nghiên cửu 2

151 DT.2026.2024.293 Phạm Hoàng Thanh Hương Luật Nghiên cứu 2

152 DT.2026.2024.098 Chừ Vũ Anh Thư Luật Nghiên cứu 2

PHẠM NGỌC TÚ LINH153 DT.2026.2024.472 Luật Nghiên cứu 2

154 DT.2026.2024.580 Dư Anh Đức Luật Nghiên cứu 2

155 DT.2026.2024.603 Cao Lý Khánh Linh Luật Nghiên cứu 3

156 DT.2026.2024.458 Bùi Thị Mỹ Uyên Luật Nghiên cứu 3

VŨ THỊ THU PHƯƠNGDT.2026.2024.421 Luật Nghiên cứu 3

Thú tự 
NV ’



STT Họ và tên Ngành Định hưóng Ghi chú

SẦM MỸ HẠNH158 DT.2026.2024.391 Ưu tiênLuật Nghiên cứu 3

Nguyễn Thị Thảo159 DT.2026.2024.335 Luật Nghiên cứu 3

Nguyễn Hà Phương160 DT.2026.2024.117 Luật Nghiên cứu 3

Trịnh Thị Doãn Yến161 DT.2026.2024.135 Luật Nghiên cứu 3

Trần Ánh Dương162 DT.2026.2024.558 Luật Nghiên cứu 3

BÙI THỊ MINH ĐAN163 DT.2026.2024.704 Luật Nghiên cứu 3

Trần Thị Thanh Xuân164 DT.2026.2024.039 Luật Nghiên cứu 3

165 DT.2026.2024.179 Đào Đãng Duy Luật Nghiên cứu 3

166 DT.2026.2024.745 Thạch Quang Gia Bảo Luật Nghiên cứu 3

Phạm Việt Hẳng167 DT.2026.2024.783 3

*

Thứ tự 
NV *
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Mã hồ so-STT Họ và tên Ngành Định huóng Ghi chú

Nguyễn Diệp Quỳnh ChiI DT.2026.2024.387 Nghiên cứu 1

Mai Trần Minh Hiền2 DT.2026.2024.182 Nghiên cứu 1

Khổng Thành Duy3 DT.2026.2024.097 Nghiên cứu uii tiên1

Nguyễn Minh Toàn4 DT.2026.2024.187 Nghiên cứu 1

5 DT.2026.2024.515 Trịnh Thùy Dung Nghiên cứu 1

Nguyền Đức Thắng6 DT.2026.2024.380 Nghiên cứu 1

7 DT.2026.2024.398 Dăng Thị Vân Anh Nghiên cứu 1

Nguyền Ngọc Quỳnh8 DT.2026.2024.152 Nghiên cứu 1

Đặng Trung Hiểu9 DT.2026.2024.375 Nghiên cứu 1

Trần Mai Thy10 DT.2026.2024.060 Nghiên cửu 1

11 DT.2026.2024.069 Lê Ngọc Quỳnh Nghiên cứu 1

Kiều Thùy Linh12 DT.2026.2024.698 Nghiên cứu 2

Vũ Kim Yến13 DT.2026.2024.289 Nghiên cứu 2

Dăng Minh Tuấn14 DT.2026.2024.157 Nghiên cứu 2

Lê Đồ Hà Vân15 DT.2026.2024.030 Nghiên cứu 2

16 DT.2026.2024.764 Vũ Khả Hoàng Thái Nghiên cứu 3

17 DT.2026.2024.176 Nghiên cửu 3

BỘ Tư PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

!|l
I'

Thứ tự 
NV *

Nguyền Ngọc Khánh

Danh sách bao gôm 17 (mười bây) thí sinh./.^ỉ^

Luật hiến pháp và luật 
hành chính

Luật hiến pháp và luật 
hành chính

Luật hiến pháp và luật 
hành chính

Luật hiến pháp và luật 
hành chính

Luật hiến pháp và luật 
hành chính

Luật hiến pháp và luật 
hành chính

Luật hiến pháp và luật 
hành chính

Luật hiến pháp và luật
_____ hành chính
Luật hiến pháp và luật 

hành chính
Luật hiến pháp và luật 

hành chính
Luật hiến pháp và luật 

hành chính
Luật hiến pháp và luật 

hành chính
Luật hiến pháp và luật 

hành chính
Luật hiến pháp và luật 

hành chính
Luật hiến pháp và luật 

hành chính
Luật hiến pháp và luật 

hành chính
Luật hiến pháp và luật 

hành chính

DANH SÁCH 
Thí sinh trúng tuyên cao hục Khóa 34 đọt 1 năm 2026

Ngành: Luật hiến pháp và luật hành chính (định hưóng nghiên cứu) 
(kèm theo Quyết đình sôỵỊỊ)^^ /QĐ-ĐHLHN ngàytháng ỹ năm 2026 cùa 

Hiệu trường Trường Đại học Luật Hà Nội)



Mã hồ SO’STT Họ và tên Ngành Định hưóng Ghi chú

Nguyền Thị Thủy1 DT.2026.2024.406 ủng dụng 1

Ngô Cẩm Linh2 DT.2026.2024.323 Úng dụng 1

3 DT.2026.2024.115 PHAN THỊ THANH AN ửng dụng I

4 DT.2026.2024.610 Phạm Minh Đạt Úng dụng I

5 DT.2026.2024.403 Vũ Huy Hoàng Úng dụng I

Nguyền Thị Phương Thanh6 DT.2026.2024.105 ửng dụng 1

7 DT.2026.2024.131 Úng dụng 1

í

BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thứ tự 
NV ’

Cam Hoàng Bách

Danh sách bao gồm 07 (bày) thỉ sinh./.

Luật hiến pháp và luật 
hành chính

Luật hiến pháp và luật 
hành chính

Luật hiến pháp và luật 
hành chính

Luật hiến pháp và luật 
hành chính

Luật hiến pháp và luật 
hành chính

Luật hiến pháp và luật 
hành chính

Luật hiến pháp và luật 
hành chính

DANH SÁCH
Thí sinh trúng tuyển cao hục Khóa 34 đọt 1 năm 2026 

Ngành: Luật hiến pháp và luật hành chính (định huóng ứng dụng) 
(Kèm theo Quyết đình số /QĐ-ĐHLHN ngày ^ŨỊ tháng ỹ năm 2026 của 

Hiệu trương Trường Đại học Luật Hà Nội)



Ghi chúĐịnh hưởngNgànhHọ và tênSTT

Ưu tiên1Nghiên cứuTrương Quỳnh MaiDT.2026.2024.3411

Nghiên cứu 1Lê Thị NgoãnDT.2026.2024.5982

Nguyễn Trọng Nam Trường 1Nghiên cứuDT.2026.2024.2693

1Nghiên cứuPhạm Thị GiangDT.2026.2024.6124

Vũ Vân Huyền Nghiên cứu 1DT.2026.2024.7025

Nghiên cứu 1Phạm Thị GiangDT.2026.2024.2846

Nguyễn Ngọc Mai Anh Nghiên cứu 1DT.2026.2024.1147

Phạm Hải Yến Nghiên cứu 1DT.2026.2024.2798

Nguyễn Ngọc Trọng Nghiên cứu 1DT.2026.2024.2749
ì!

Nguyễn Thị Minh Anh Nghiên cứu 1DT.2026.2024.19810

Nguyễn Văn Linh Nghiên cứu 1DT.2026.2024.54111

Ưu tiênNghiên cứu 1Tô Thuỳ DươngDT.2026.2024.07112

Nghiên cứu 1DT.2026.2024.137 Lê Bào Ngọc13

PHẠM DUY KHƯƠNG Nghiên cứu 1DT.2026.2024.04614

Vù Quốc Khánh Nghiên cứu 1DT.2026.2024.15015

Trần Ánh Dương Nghiên cứu 1DT.2026.2024.15516

Nguyễn Thu Thảo Nghiên cứu 1DT.2026.2024.41217

Nghiên cứu 1Lê Hương TràDT.2026.2024.37418

Nguyễn Hừu Thành Nghiên cứu 1DT.2026.2024.62119

Ưu tiênNghiên cứu 1Mai Thị Quỳnh TrangDT.2026.2024.23720

Ưu tiênTrần Phương Nguyên Nghiên cứu 1DT.2026.2024.28521

Ưu tiênNguyễn Thị Kim Vân Nghiên cứu 1DT.2026.2024.59922

G 
c-

CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thứ tự 
NV

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dàn sự

BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯẶT HÀ NỘI

Mã hồ so

DANH SÁCH
Thí sinh trúng tuyển cao học Khóa 34 đọt 1 năm 2026 

Ngành: Luật dân sự và tố tụng dân sự (định hưóng nghiên cứu) 
(Kèm theo Quyết đỉnh số /fi)^ /QĐ-ĐHLHN ngày<IỊ thúng ỹ năm 2026 cùa 

Hiệu trương Trường Đại học Luật Hà Nội)



Mã hồ SO’STT Họ và tên Ngành Định hưóng Ghi chú

23 Nguyền Thùy AnDT.2026.2024.394 Nghiên cứu 1

Trần Khánh Linh24 DT.2026.2024.591 Nghiên cứu 1

25 VI TRUNG KIÊNDT.2026.2024.229 Nghiên cứu 1

ĐÀO PHÚC ĐỬC26 DT.2026.2024.379 Nghiên cứu I

LÊ XUÂN SỲ27 DT.2026.2024.508 Nghiên cứu 1

Lê Hồng Hương28 DT.2026.2024.594 Nghiên cứu 1

Nguyễn Thu Linh29 DT.2026.2024.575 Nghiên cứu I

30 DT.2026.2024.678 Thái Vân Anh Nghiên cứu 1

31 DT.2026.2024.707 Đinh Minh Đạo Nghiên cứu I

Nguyền Thị Tố Uyên32 DT.2026.2024.372 Nghiên cứu 1

TRẦN Hừu THẮNG33 DT.2026.2024.019 Nghiên cứu 1

34 DT.2026.2024.111 Vũ Kim Thanh Nghiên cứu 1

35 DT.2026.2024.622 Vũ Hoàng Ngân Hà Nghiên cứu 1

36 DT.2026.2024.538 Phạm Thu Thảo Nghiên cứu 1

ĐỎ THỊ HUỆ ANH37 DT.2026.2024.623 Nghiên cứu 1

38 DT.2026.2024.3 70 Đào Đức Anh Nghiên cứu 1

39 DT.2026.2024.751 Phạm Lê Mai Anh Nghiên cứu 1

40 DT.2026.2024.557 Lã Như Quỳnh Nghiên cứu 1

Nguyền Thị Thào41 DT.2026.2024.759 Nghiên cứu 1

42 DT.2026.2024.722 Bùi Thị Năng Nghiên cứu 1

43 DT.2026.2024.740 Lê Thị Trang Anh Nghiên cứu 1

44 DT.2026.2024.188 Quách Hùng Sơn Nghiên cứu 1

NGUYỄN THÚY TRÀ45 DT.2026.2024.162 Nghiên cứu 1

46 DT.2026.2024.643 Đặng Nhật Minh Nghiên cứu 1

47 DT.2026.2024.395 Vương Toàn Thuận Nghiên cứu 1

48 DT.2026.2024.332 Nghiêm Minh Ngọc Nghiên cứu Ưu tiên1

Trần Thị Uyên49 DT.2026.2024.712 Nghiên cứu Ưu tiên1

Thứ tự
NV *

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
_______ dân sự
Luật dân sự và tố tụng 

dân sự
Luật dân sự và tổ tụng 

dân sự
Luật dân sự và tổ tụng 

dân sự
Luật dân sự và tố tụng 

dàn sự
Luật dân sự và tổ tụng 

dân sự
Luật dàn sự và tố tụng 

dân sự
Luật dân sự và tố tụng 

dân sự
Luật dân sự và tố tụng 

dân sự
Luật dân sự và tố tụng 

dân sự
Luật dân sự và tổ tụng 

dàn sự
Luật dân sự và tổ tụng 

dân sự
Luật dân sự và tổ tụng 

dân sự
Luật dân sự và tổ tụng 

dân sự
Luật dân sự và tố tụng 

dân sự
Luật dân sự và tổ tụng 

dân sự
Luật dân sự và tổ tụng 

dân sự
Luật dân sự và tổ tụng 

dân sự
Luật dân sự và tố tụng 

dân sự
Luật dân sự và tổ tụng 

dân sự
Luật dân sự và tố tụng 
______ dãn sự  

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự



Mã hồ SO’STT Họ và tên Ngành Định hưóng Ghi chú

Trần Thảo Đan50 DT.2026.2024.185 ưu tiênNghiên cứu 1

51 DT.2026.2024.670 Lê Hài Anh ưu tiênNghiên cứu 1

Nguyễn Lê Châu Anh52 DT.2026.2024.422 Nghiên cứu ưu tiên1

53 DT.2026.2024.750 Bùi Diệu Quyên ưu tiênNghiên cửu 1

Bùi Đồ Mai Linh54 DT.2026.2024.627 Nghiên cứu ưu tiên1

55 DT.2026.2024.607 Phạm Hoàng Anh Nghiên cứu ưu tiên1

Bùi Thế Thắng56 DT.2026.2024.399 Nghiên cứu ưu tiênI

57 DT.2026.2024.597 Đinh Thị Hạnh Nghiên cứu ưu tiên1

58 DT.2026.2024.055 ưu tiên1

Thứ tự
NV ’

QUÀNG THU HUYỀN

Danh sách bao gôm 58 (năm mươi tủm) thí sinh./jt^

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự Nghiên cứu



Ghi chúĐịnh hưóngNgànhHọ và tênSTT

ủng dụng ICHU THỊ KIM HUỆDT.2026.2024.7651

Úng dụngNguyễn Thu Hiền 1DT.2026.2024.7682

Úng dụng ưu tiên1Hà Thị VânDT.2026.2024.5123

ửng dụng IVũ Hà GiangDT.2026.2024.2724

ửng dụngNguyễn Minh Thuý 1DT.2026.2024.0335

ứng dụngNguyễn Viết Đức 1DT.2026.2024.7426

Úng dụng 1Bùi Thị Thanh HảiDT.2026.2024.2777

ủng dụngNGUYÊN KIM KHÁNH IDT.2026.2024.7338

ứng dụng ưu tiênNguyễn Thuỳ Dương 1DT.2026.2024.6089

Úng dụngĐồng Trần Khánh Chi 1DT.2026.2024.04910

Úng dụngPhạm Thị Thu Hằng 1DT.2026.2024.64711

ửng dụng ưu tiênNguyễn Phan Thục Chi 1DT.2026.2024.78712

ửng dụngNguyễn Hà Giang 1DT.2026.2024.18013

Úng dụng ưu tiên1DT.2026.2024.662 Lương Ngân Hà14

ửng dụngBùi Ngọc Ánh 1DT.2026.2024.03415

Úng dụng 1Hoàng Khánh LinhDT.2026.2024.65416

ứng dụngĐồ Lan Anh IDT.2026.2024.57817

ửng dụngNGUYÊN THỊ HIỀN IDT.2026.2024.14318

ứng dụngMẬU XUÂN CƯỜNG 1DT.2026.2024.25519

Úng dụngĐỗ Hoàng Nguyên 1DT.2026.2024.75520

Úng dụngVũ Quyền Linh 1DT.2026.2024.08121

ú’ng dụngNguyền Ngọc Anh 1DT.2026.2024.31622

CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thú tụ 
NV

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Mã hồ SO’

BỘ Tư PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH
Thí sinh trúng tuyền cao học Khóa 34 đọl 1 năm 2026 

Ngành: Luật dân sự và tố tụng dân sụ (định hưóng ứng dụng) 
(Kèm theo Quyết đình sổ/ịoịữt /QĐ-ĐHLHN ngày 0^3 thủng Ị năm 2026 cùa 

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội)



Mã hồ SO’STT Họ và tên Ngành Định hưóng Ghi chú

ĐỎ NGỌC ANH23 DT.2026.2024.016 ửng dụng I

24 Nguyền Thị Mỳ DuyênDT.2026.2024.247 Úng dụng I

Đỗ Hoàng Nhật25 DT.2026.2024.336 Úng dụng 1

Lê Yến Chi26 DT.2026.2024.769 ửng dụng ưu tiên1

27 1 loàng Thị HuyềnDT.2026.2024.569 ứng dụng I

Nguyền Huyền My28 DT.2026.2024.693 ủng dụng I

TRẦN DANH CƯỜNG29 DT.2026.2024.165 ứng dụng 1

Nguyền Quốc Trọng30 DT.2026.2024.773 ửng dụng 1

TRÀN KHÁNH LINH31 DT.2026.2024.308 ứng dụng 1

Nguyễn Thu Quỳnh32 DT.2026.2024.169 ửng dụng 1

Nguyền Hồng Anh33 DT.2026.2024.184 úhg dụng I

34 DT.2026.2024.068 Phạm Xuân Bách ửng dụng 1

35 DT.2026.2024.667 ứng dụngTô Phương Anh 1

Nguyền Quý Anh36 DT.2026.2024.218 ứng dụng 1

37 DT.2026.2024.588 ủhg dụngHoàng Việt Nam 1

38 DT.2026.2024.411 ưng dụngVù Khánh Linh 1

39 DT.2026.2024.663 ửng dụngBùi Đức Tùng 1

40 DT.2026.2024.409 Phạm Nhật Linh Úng dụng 2

41 DT.2026.2024.692 ưng dụng 2

42 DT.2026.2024.581 ửng dụng 2

Nguyền Ngọc Quỳnh43 DT.2026.2024.410 ứng dụng 2

Nguyễn Thị Hồng Thái44 DT.2026.2024.628 ửng dụng 2

45 ửng dụng 2

Thứ tự 
NV

Luật dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật dàn sự và tổ tụng 
dân sự

Luật dân sự và tổ tụng
_______ dân sự
Luật dân sự và tổ tụng 

dân sự
Luật dân sự và tố tụng 

dân sự
Luật dân sự và tổ tụng 

dàn sự
Luật dân sự và tố tụng 

dân sự
Luật dân sự và tố tụng 

dân sự
Luật dân sự và tổ tụng 

dân sự
Luật dân sự và tổ tụng 

dân sự
Luật dân sự và tổ tụng 

dân sự
Luật dàn sự và tố tụng 

dân sự
Luật dân sự và tố tụng 

dân sự
Luật dân sự và tố tụng 

dân sự
Luật dàn sự và tố tụng 

dân sự
Luật dân sự và tổ tụng 

dân sự
Luật dân sự và tổ tụng 

dân sự
Luật dân sự và tổ tụng 

dân sự
Luật dàn sự và tố tụng 

dân sự
Luật dân sự và tổ tụng 

dân sự
Luật dân sự và tổ tụng 

dân sự
Luật dân sự và tố tụng 

dân sự
Luật dân sự và tố tụng 

dân sự

Nguyễn Việt An

NGUYÊN XUÂN HIÊN
VINH

DT.2026.2024.683 Nguyền Khẳc Trí Thành
______________ ______ _______________________
Danh sách bao gồm 45 (bổn mươi lăm) thí sinh./. 0*/



Mã hồ SO' Ghi chúĐịnh hu óngHọ và tên NgànhSTT

ưu tiênNghiên cứu ILiru Quang AnhDT.2026.2024.5481

u u tiênTRIỆU VIỆT ANH Nghiên cứu 1DT.2026.2024.6602

Nguyễn Bích Ngọc Nghiên cứu 13 DT.2026.2024.199

Nghiên cửuLê Duy Định 1DT.2026.2024.1104

Nguyễn Quang Trường ưu tiênNghiên cứu 15 DT.2026.2024.551

Lê Văn Hiếu Nghiên cứu I6 DT.2026.2024.294

Nghiên cứu IDT.2026.2024.300 Đinh Phương Anh7

Nghiên cửuPhạm Phú Ngọc Hùng I8 DT.2026.2024.703

Đặng Thị Huyền Linh uii tiênNghiên cứu9 DT.2026.2024.035 1

Hồ Thị I loa Thiên Nghiên cứuDT.2026.2024.278 110
í

Nguyễn Thị Thu Phương Nghiên cửuDT.2026.2024.741 I1 I

Nguyễn Khánh Linh Nghiên cửuDT.2026.2024.636 112

Nguyễn Hồng MinhDT.2026.2024.544 Nghiên cửu13 1

Trần Bá KhôiDT.2026.2024.320 Nghiên cứu14 1

Nguyễn Hữu Thân Nghiên cửuDT.2026.2024.059 115

Trần Khánh Linh Ưu tiênNghiên cứu I16 DT.2026.2024.363

Đoàn Tuấn Phong Ưu tiênNghiên cứu 117 DT.2026.2024.268

Ưu tiênNghiên cứu 1DT.2026.2024.771 Bùi Ngọc Diệp18

Hoàng Trí Kiên Nghiên cửu19 DT.2026.2024.024 1

Nguyễn Như Quỳnh Nghiên cứuDT.2026.2024.397 120

Ngô Thị Phương Anh Nghiên cứuDT.2026.2024.641 121

Nguyễn Thị Minh Tâm Nghiên cứu22 DT.2026.2024.626 1

BỘ TƯ PHÁP
TRUÔNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do - Hạnh phúc

Thú' tự 
NV ’

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tổ tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tổ tụng 
hình sự

Luật hình sự và tổ tụng 
hình sự

DANH SÁCH
Thí sinh trúng tuyển cao học Khóa 34 đọt I năm 2026 

Ngành: Luật hình sụ và tố tụng hình sự (định hưóng nghiên cứu) 
(Kèm theo Quyết đình sổ /QĐ-ĐHLHN ngàyứtỉỉ tháng năm 2026 của

Hiệu trường Trường Đại học Luật Hà Nội)



Mã 11 ồ SO’STT Họ và tên Ngành Định hu óng Ghi chú

Cầm Hà Trang23 DT.2026.2024.061 Nghiên cứu 1

24 Nguyền Thị Mỳ DuyênDT.2026.2024.337 Nghiên cứu I

25 Nguyễn Đoàn Thiên GiangDT.2026.2024.303 Nghiên cứu I

26 DT.2026.2024.786 Đoàn Phương Anh Nghiên cứu 1

Nguyễn Huy Long27 DT.2026.2024.675 Nghiên cứu Ưu tiên1

Nguyền Giáng Giáng My28 DT.2026.2024.582 Nghiên cứu I

29 DT.2026.2024.785 Ngô Thị Thu Uyên Nghiên cứu 1

30 DT.2026.2024.075 Lê Văn Thường Nghiên cứu Ưu tiên1

31 DT.2026.2024.242 Phạm Thị Huyên Nghiên cứu Ưu tiên1

BÙI KHÁNH LINH32 DT.2026.2024.273 Nghiên cứu Ưu tiên1

33 DT.2026.2024.547 Lê Linh Trang Nghiên cứu Ưu tiênI

34 DT.2026.2024.107 TRỊNH THỊ DIỆU LINH Nghiên cứu Ưu tiên1

35 DT.2026.2024.566 Vũ Khánh Linh Nghiên cứu Ưu tiênI

TRÀN THỊ TRANG36 DT.2026.2024.062 Nghiên cứu Ưu tiênI

37 DT.2026.2024.694 Vù Bảo Ngọc Nghiên cứu Ưu tiênI

ĐẶNG THỊ TỦ PHƯƠNG38 DT.2026.2024.376 Nghiên cứu Ưu tiên1

39 DT.2026.2024.130 Đặng Ngọc Linh Nghiên cứu Ưu tiên1

40 DT.2026.2024.297 Nghiên cứu Ưu tiên1

Thứ tự 
NV '

Nguyền Thuỳ Dương

Danh sách bao gôm 40 (bôn mươi) thí sinh./.

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng
_______hình sự
Luật hình sự và tố tụng

_______ hình sự
Luật hình sự và tố tụng 

hình sự
Luật hình sự và tổ tụng 

hình sự
Luật hình sự và tố tụng 

hình sự
Luật hình sự và tố tụng 

hình sự
Luật hình sự và tố tụng 

hình sự
Luật hình sự và tổ tụng 

hình sự
Luật hình sự và tố tụng 

hình sự
Luật hình sự và tổ tụng 

hình sự
Luật hình sự và tố tụng 

hình sự
Luật hình sự và tố tụng 

hình sự
Luật hình sự và tố tụng 

hình sự
Luật hình sự và tổ tụng 

hình sự
Luật hình sự và tổ tụng 

hình sự
Luật hình sự và tố tụng 

hình sự
Luật hình sự và tổ tụng 

hình sự



Mã lì ồ SO’STT Họ và tên Ngành Định hướng Ghi chú

1 DT.2026.2024.735 ửng dụngLê Ngọc Hà 1

Hồ Tùng Dương2 DT.2026.2024.271 Úng dụng I

3 DT.2026.2024.726 ủng dụngVũ Trường Giang Ưu tiên1

4 DT.2026.2024.270 Bùi Đình Phong ủng dụng Ưu tiênI

5 DT.2026.2024.275 Hoàng Giáp ủng dụng 1

Nguyễn Xuân Minh6 DT.2026.2024.729 ửng dụng I

Nguyễn Văn Phong7 DT.2026.2024.328 Ưng dụng 1

8 DT.2026.2024.102 Lê Khánh Linh Úng dụng I

Nguyễn Như Quỳnh9 DT.2026.2024.576 ủng dụng 1

Nguyền Thị Thuý Ngân10 DT.2026.2024.072 ứng dụng 1 <1

11 DT.2026.2024.790 Tạ Như Thảo Úng dụng I

12 DT.2026.2024.048 Đoàn Thị Bích Nhật Ưng dụng I

13 DT.2026.2024.780 ủng dụngĐậu Duy Anh 1

14 DT.2026.2024.423 Mai Thị Giang ủng dụng 1

Nguyễn Ngọc Anh15 DT.2026.2024.605 ủng dụng 1

Cao Thị Hồng16 DT.2026.2024.230 Úng dụng 1

Trần Mạnh Hoàng17 DT.2026.2024.402 Úng dụng I

18 ủng dụng 1

BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

\

/

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Thứ tự 
NV ’

Luật hình sự và tổ tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tổ tụng 
hình sự

Luật hình sự và tổ tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tổ tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tổ tụng 
hình sự

Luật hình sự và tổ tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tổ tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng 
hình sự

Luật hình sự và tố tụng
___ hình sựDT.2026.2024.424 Nguyền Nhật Huy

Danh sách bao gôm 18 (mười tám) thí sinh./. 0^

DANH SÁCH
Thí sinh trúng tuyển cao học Khóa 34 dot 1 năm 2026 

Ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự (định hưóng ứng dụng) 
(Kèm theo Quyết đình sỏ /QĐ-ĐHLHN ngày0^3 tháng 3 năm 2026 của

Hiệu trường Trường Đại học Luật Hà Nội)



Mã hồ SO’STT Họ và tên Ngành Định hưóng Ghi chú

I DT.2026.2024.637 Nghiên cứu 1

BỘ Tư PHÁP
TRƯỜNG ĐẠi HỌC LƯẬT HÀ NỘI

Tội phạm học và phòng 
ngừa tội phạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thứ tự 
NV *

Nguyễn Phi Trường

Danh sách bao gôm 01 (mội) thí sinh./,

DANH SÁCH
Thí sinh trúng tuyển cao học Khóa 34 đọl 1 năm 2026

Ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm (định huống nghiên cứu) 
(Kèm theo Quyết đĩnh số/ịỊ)/^ /QĐ-ĐHLHN ngày tháng năm 2026 cùa

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội)



Mã hồ SO'STT Họ và tên Ngành Định hưóng Ghi chú

I DT.2026.2024.784 Trương Phương Linh Nghiên cứu 1

Tống Chí Cường2 DT.2026.2024.504 Nghiên cứu 1

3 DT.2026.2024.192 Nghiên cứu 1

ì

BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thứ tự 
NV ’

Trương Thị Hằng

Danh sách bao gôm 03 (ba) thi sinh././ii^

Lý luận và lịch sừ nhà 
nước và pháp luật

Lý luận và lịch sừ nhà 
nước và pháp luật

Lý luận và lịch sử nhà 
nước và pháp luật

DANH SÁCH
Thí sinh trúng tuyển cao học Khóa 34 đọt 1 năm 2026

Ngành: Lý luân và lịch sử nhà nưóc và pháp luật (định hưóng nghiên cứu) 
(Kèm theo Qitỵêi đình sô /QĐ-ĐHLHN ngày tháng năm 2026 cùa 

Hiệu trương Trường Đại học Luật Hà Nội)



Tl

(Kèm theo

Ghi chúĐịnh hưóngNgànhSTT

Luật kinh tế ưu tiênNghiên cứu 1Vũ Hạnh QuyênDT.2026.2024.2831

Luật kinh tế ưu tiênNguyễn Nhật Anh Nghiên cửu 1DT.2026.2024.3132

Luật kinh tế ưu tiênĐỗ Nam Phương Nghiên cứu IDT.2026.2024.2883

Luật kinh tếBùi Phạm Hồng Ngọc ưu tiênNghiên cứu 1DT.2026.2024.0544

Luật kinh tể Nghiên cứu 1PHẠM MINH ANDT.2026.2024.2815

Luật kinh tế ưu tiênNguyễn Hương Giang Nghiên cứu 1DT.2026.2024.1006

Luật kinh tế u’u tiênNguyễn Thị Thu Minh Nghiên cứu 1DT.2026.2024.3457

Luật kinh tế Nghiên cứu 1DT.2026.2024.746 Bùi Thu Hương8

Luật kinh tếNguyễn Mạnh Dũng Nghiên cứu 1DT.2026.2024.5429

Luật kinh tếVŨ THỊ THU HƯƠNG Nghiên cứu 1DT.2026.2024.36110

Luật kinh tếNguyền Thị Phúc Nghiên cứu 1DT.2026.2024.10111

Luật kinh tếCao Ngọc Yến Chi Nghiên cứu 1DT.2026.2024.38812

Luật kinh tếNguyền Diệu Linh Nghiên cứu 1DT.2026.2024.68013

Luật kinh tếNguyễn Phương Anh Nghiên cứu 1DT.2026.2024.59614

Luật kinh tế Nghiên cứu 1Phạm Thu NgânDT.2026.2024.68215

Luật kinh tể u’u tiênNguyễn Anh Vũ Nghiên cứu 1DT.2026.2024.62516

Luật kinh tếTrần Ngọc Mai Nghiên cứu 1DT.2026.2024.57917

Luật kinh tế Nghiên cứu 1Đặng Nhật MinhDT.2026.2024.40418

Luật kinh tểNguyền Thanh Hà Nghiên cứu 1DT.2026.2024.07419

Luật kinh tếNguyễn Hà Phương Nghiên cứu 1DT.2026.2024.73620

Luật kinh tế Nghiên cứu 1Lê Thào ĐanDT.2026.2024.36521

Luật kinh tếNGÔ THÀNH ĐẠT Nghiên cứu 1DT.2026.2024.70022

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thứ tự
NV '

inn, tế (định hưóng nghiên cứu) 
y&h-ĐHLHN ngày tháng năm 2026 của

Đại học Luật Hà Nội)

7

BỘ TU’ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Mã hồ so

DANH SÁCH 
f^sinJvtrnngAuye^cao học Khóa 34 đọt 1 năm 2026

ỉ <oí Hi^Ị^ờngl
XN \ KÀ N^~/



Mã hồ SO’STT Họ và tên Ngành Định hu óng Ghi chú

23 DT.2026.2024.415 Luật kinh tểDương Thị Thủy Anh Nghiên cứu 1

Đặng Tuấn Hung24 DT.2026.2024.762 Luật kinh tể Nghiên cứu I

Nguyễn Như Phương25 DT.2026.2024.676 Luật kinh tế Nghiên cứu Ưu tiên1

26 DT.2026.2024.367 Luật kinh tếVũ Hoàng Hải My Nghiên cứu Ưu tiênI

Đỗ Thị Minh Phương27 DT.2026.2024.064 Luật kinh tế Nghiên cứu 1

Nguyễn Việt Trung28 DT.2026.2024.687 Luật kinh tế Nghiên cửu 1

Nguyễn Hồng Nhung29 DT.2026.2024.516 Luật kinh tế Ưu tiênNghiên cứu I

NGÔ MINH HẲNG30 DT.2026.2024.640 Luật kinh tế Nghiên cứu 1

Trần Thanh Nhàn31 DT.2026.2024.568 Luật kinh tế Nghiên cứu 1

32 Luật kinh tểDT.2026.2024.509 Lê Phương Thảo Nghiên cứu 1

Nguyền Thành Thanh Huyền33 DT.2026.2024.724 Luật kinh tế Nghiên cửu 1

34 DT.2026.2024.717 Luật kinh tếBùi Mạnh Thành Đạt Nghiên cứu Ưu tiênI

PHẠM HOÀI LINH35 Luật kinh tếDT.2026.2024.739 Nghiên cứu 1

HOÀNG THỊ MỊ36 DT.2026.2024.559 Luật kinh tế Nghiên cứu 1

Nguyễn Vân Hạnh37 DT.2026.2024.191 Luật kinh tế Nghiên cíai 1

Nguyền Anh Tuấn38 Luật kinh tểDT.2026.2024.744 Nghiên cứu 1

Nguyền Lam Diệp39 Luật kinh tếDT.2026.2024.207 Nghiên cứu Ưu tiênI

Nguyễn Phạm Hương Giang40 DT.2026.2024.145 Luật kinh tế Ưu tiênNghiên cứu 1

Nguyền Hoàng Ngọc Mai41 DT.2026.2024.543 Luật kinh tế Nghiên cứu 1

Nguyền Thanh Phương42 DT.2026.2024.140 Luật kinh tế Nghiên cứu 1

Trần Đức Tiến43 DT.2026.2024.096 Luật kinh tế Nghiên cứu 1

Nguyền Thạc Bảo Duy44 DT.2026.2024.144 Luật kinh tế Nghiên cứu Ưu tiên1

45 DT.2026.2024.618 Luật kinh tếĐào Kim Thào Trâm Ưu tiênNghiên cứu 1

46 DT.2026.2024.419 Luật kinh tếVũ Phương Linh Nghiên círu 1

Nguyễn Danh Tuấn47 DT.2026.2024.697 Luật kinh tế Nghiên cứu 1

48 DT.2026.2024.546 Luật kinh tếPhạm Thị Hà Ly Nghiên cứu 1

DT.2026.2024.737 Nguyền Thị Thảo Nguyên49 Luật kinh tế Nghiên cứu 1

Thứ tự 
NV



Mã hồ SO'STT Họ và tên Ngành Định hưóng Ghi chú

Đinh Tiến Mạnh Luật kinh tế50 DT.2026.2024.614 Nghiên cứu 1

Nguyễn Ngọc Linh Hương Luật kinh tế51 DT.2026.2024.228 Nghiên cứu I

Nguyễn Khánh Ly52 DT.2026.2024.359 Luật kinh tế Nghiên cứu 1

ĐỒ Thị Thanh Bình53 Luật kinh tếDT.2026.2024.362 Nghiên cửu I

Mai Nguyễn Huệ Linh54 DT.2026.2024.651 Luật kinh tế Nghiên cứu 1

Nguyễn Mai Thuỳ55 DT.2026.2024.723 Luật kinh tế Nghiên cứu 1

Tạ Nguyền Minh Phương56 DT.2026.2024.217 Luật kinh tể Nghiên cứu 1

Nguyền Việt Hùng57 DT.2026.2024.267 Luật kinh tế Nghiên cứu I

Nguyễn Phúc Lâm58 DT.2026.2024.234 Luật kinh tế Nghiên cứu I

Nguyễn Hương Ngọc Nhi59 DT.2026.2024.601 Luật kinh tế Nghiên cứu Ưu tiên1

60 Nguyễn Thị Mỹ PhươngDT.2026.2024.684 Luật kinh tế Nghiên cứu I

Đồ Quang Thái61 DT.2026.2024.373 Luật kinh tể Nghiên cứu 1

Trần Tuấn Minh62 DT.2026.2024.650 Luật kinh tế Nghiên cứu I

63 ĐT.2026.2024.307 Tăng Xuân Hài Luật kinh tế Nghiên cứu 1

64 DT.2026.2024.405 Luật kinh tếLê Thu Phương Nghiên cứu 1

65 DT.2026.2024.349 Bùi Thu Hà Luật kinh tế Nghiên cứu Ưu tiên1

Danh sách bao gồm 65 (sáu mươi ỉăm) thi sinh./. 0^

Thứ tự 
NV ’



Ghi chúĐịnh hưóĩigMã hồ SO’ NgànhSTT

ứng dụngLuật kinh tế Ưu tiênNguyễn Hồng Ánh 1DT.2026.2024.0631

ửng dụngLuật kinh tế 1Trình Thị Bích ThuậnDT.2026.2024.1262

ủng dụngLuật kinh tể Ưu tiênNguyễn Việt 1DT.2026.2024.1813

ủng dụngLuật kinh tếNguyền Thị Yen 1DT.2026.2024.7604

ủng dụngLuật kinh tếVương Sỹ Tiến 1DT.2026.2024.3715

Úng dụngLuật kinh tế 1Phạm Thị HươngDT.2026.2024.0386

Ưng dụngLuật kinh tếNguyền Thị Quỳnh Anh 1DT.2026.2024.7637

ủ ng dụngLuật kinh tểĐỎ THỊ LINH GIANG 1DT.2026.2024.4188

ửng dụngLuật kinh tểTrần Văn Ty 1DT.2026.2024.6749

Úng dụngLuật kinh tế Ưu tiênNÔNG THU HƯỜNG 1DT.2026.2024.72810

Luật kinh tế ủng dụngNguyễn Huyền Trang 1DT.2026.2024.18311

ửng dụngLuật kinh tếTrần Thị Phương Anh 1DT.2026.2024.10612

Luật kinh tế ủng dụng 1LƯƠNG MAI LINHDT.2026.2024.69013

ửng dụngLuật kinh tế Ưu tiênNguyễn Quỳnh Anh IDT.2026.2024.61714

ứng dụngLuật kinh tể Ưu tiên1Lê Thị Mai ChiDT.2026.2024.24515

ứng dụngLuật kinh tếTạ Thị Huyền Sinh IĐT.2026.2024.23316

ủng dụngLuật kinh tế 1Phùng Ngọc MaiDT.2026.2024.58617

Úng dụngLuật kinh tếBùi Thu Huyền 1DT.2026.2024.57418

ứng dụngLuật kinh tếLÊ THỊ TÂM 1DT.2026.2024.11219

Úng dụngLuật kinh tểNguyễn Vũ Vân Anh IDT.2026.2024.72520

Luật kinh tế Ưng dụngVũ Thị Hồng Nhung 1DT.2026.2024.77221

Luật kinh tế ủng dụng Ưu tiênNguyễn Châm Anh IDT.2026.2024.17222

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tụ do - Hạnh phúc

Họvă tếĩĩ
Thứ tự 

NV ’

BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH
ỉìscao học Khóa 34 đọl 1 năm 2026
iiTih tế (định hưóng ứng dụng)

năm 2026 cũ a(Kèm theo đmhxỊỴbỳL] ^Đ-ĐHLHNngày M thưng Ị
\ hư^i^ịờnạ ĩr fờng Đại học Luật Hà Nội)



Mã hồ SO’STT Họ và tên Ngành Định hưóng Ghi chú

23 DT.2026.2024.020 Mai Thanh Hà Luật kinh tế ửng dụng Ưu tiên1

24 Nguyễn Hoàng Ngọc LanDT.2026.2024.123 Luật kinh tế Úng dụng Ưu tiênI

25 DT.2026.2024.119 Lưu Thùy Trang Luật kinh tế Úng dụng 1

26 Nguyễn Thị QuỳnhDT.2026.2024.743 Luật kinh tế ửng dụng 1

Nguyền Thị Minh Anh27 DT.2026.2024.731 Luật kinh tể Úng dụng 1

28 DT.2026.2024.753 Vũ Đức Anh Luật kinh tế ủng dụng 1

29 Nguyễn Thị Phương MỹDT.2026.2024.249 Luật kinh tế ửng dụng 1

Nguyền Đức Minh30 DT.2026.2024.368 Luật kinh tể úhg dụng Ưu tiên1

Nguyễn Thị Minh Thư31 DT.2026.2024.043 Luật kinh tế Ưng dụng 1

32 DT.2026.2024.777 Luật kinh tếTrịnh Thị Như Trang Úng dụng 1

33 DT.2026.2024.701 Tạ Trung Đức Luật kinh tế ứng dụng I

Nguyền Hà Trang34 DT.2026.2024.195 Luật kinh tể ứng dụng 1

35 DT.2026.2024.259 Luật kinh tếLý Nhật Thành Úng dụng Ưu tiênI

36 DT.2026.2024.253 Luật kinh tế Úng dụngTRỊNH THU TRANG Ưu tiên1

NGUYÊN LÊ MAI THÀO37 DT.2026.2024.648 Luật kinh tế ứng dụng 1

Nguyễn Trần Anh38 DT.2026.2024.209 Luật kinh tể ủng dụng 1

Nguyễn Thảo Nguyên39 DT.2026.2024.514 Luật kinh tế úìig dụng 1

40 DT.2026.2024.589 Luật kinh tếLê Thu Trang Úng dụng 1

Nguyễn Văn Bách41 DT.2026.2024.120 Luật kinh tế ửng dụng 1

Nguyễn Mạnh Dũng42 DT.2026.2024.194 Luật kinh tế Úng dụng 1

43 DT.2026.2024.413 Lê Thị Hà Trang Luật kinh tế ửng dụng 1

44 DT.2026.2024.028 Luật kinh tếLê Trang Anh Úng dụng 1

45 DT.2026.2024.351 Vù Thị Minh Thu Luật kinh tế Ưng dụng Ưu tiênI

46 DT.2026.2024.153 Luật kinh tếLê Minh Đức Úng dụng Ưu tiên1

Nguyễn Minh Hà47 DT.2026.2024.044 Luật kinh tế Ưng dụng Ưu tiên1

Nguyền Duy Tủ48 DT.2026.2024.331 Luật kinh tể ửng dụng Ưu tiênI

49 DT.2026.2024.671 Luật kinh tế ứng dụng Ưu tiên1

Thứ tự 
NV ’

Hoàng Minh Đức
_



Mã hồ so-STT Họ và tên Ngành Định hưóng Ghi chú

Luật kinh tể ủng dụng50 DT.2026.2024.053 Hà Thị Minh Ngọc I

Luật kinh tế ủng dụng51 DT.2026.2024.306 Phạm Phương Linh 1

Luật kinh tế ứng dụng52 DT.2026.2024.032 Phạm Thu Thuỳ 1

Luật kinh tế ứng dụng53 DT.2026.2024.264 Phạm Thùy Linh 1

Giang Thu Huyền Luật kinh tể ủng dụng54 DT.2026.2024.655 1

Nguyễn Phương Thảo Luật kinh tế ứng dụng55 DT.2026.2024.216 1

Lê Diệu Hồng Ngân Luật kinh tế56 DT.2026.2024.570 ủng dụng I

Luật kinh tế57 DT.2026.2024.639 ửng dụngTriệu Thị Bày I

Nguyễn Minh Phương58 Luật kinh tếDT.2026.2024.659 ủng dụng I

Nguyền Thị Minh Hăng59 DT.2026.2024.262 Luật kinh tế Úng dụng 1

60 DT.2026.2024.420 Luật kinh tế ứng dụngĐặng Lê Hạ Vy I

61 DT.2026.2024.132 Luật kinh tế ửng dụngVõ Thanh Huy 1

Trần Trung Đức62 DT.2026.2024.593 Luật kinh tế ứng dụng 1

63 DT.2026.2024.138 Luật kinh tếPhạm Thị Thành Thu Hương ứng dụng Ưu tiên1

64 DT.2026.2024.705 Luật kinh tếBùi Thị Thu Hà ứng dụng Ưu tiên1

65 DT.2026.2024.305 Luật kinh tế Úng dụng Ưu tiên1

Thứ tự
NV ’

TRÂN THỊ PHƯƠNG 
__________  Ịthảq______________  
Danh sách hao gồm 65 (sáu mươi lăm) ihí sinh./. J*/
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STT Họ và tên Ngành Định hưóng Ghi chú

Luật quốc tếI DT.2026.2024.260 Ninh Thị Phương Thào Nghiên cứu I

2 DT.2026.2024.644 Luật quốc tểVũ Nguyên Đức Nghiên cứu I

3 Luật quốc tếDT.2026.2024.792 Đàm Khánh Linh Nghiên cứu Ưu tiên1

4 DT.2026.2024.121 Luật quốc tếHoàng Thùy Trang Nghiên cứu 1

5 Luật quốc tếDT.2026.2024.239 Phạm Thu Giang Nghiên cứu Ưu tiên1

6 Luật quốc tếDT.2026.2024.286 Trịnh bá Hoàng Dương Nghiên cứu 1

7 DT.2026.2024.584 Luật quốc tếHoàng Quang Huy Nghiên cứu 1

Nguyễn Khánh Duy8 DT.2026.2024.295 Luật quốc tế Nghiên cửu 1

Nguyễn Thành Đạt9 DT.2026.2024.770 Luật quốc tế Nghiên cứu 1

10 DT.2026.2024.292 Luật quốc tếĐặng Thị Mai Hương Nghiên cứu 1

Trần An DươngI 1 Luật quốc tếDT.2026.2024.208 Nghiên cứu 1

12 Luật quốc tếDT.2026.2024.080 Hoàng Ngân Hài Nghiên cứu 1

Lại Thị Huyền My13 DT.2026.2024.426 Luật quốc tế Nghiên cứu 1

NGUYÊN THỊ HÀ Luật quốc tế14 DT.2026.2024.263 Nghiên cứu 2

Nguyền Ngọc Mai Luật quốc tế15 DT.2026.2024.577 Nghiên cứu 2

Nguyễn Xuân Phong Luật quốc tế16 DT.2026.2024.624 Nghiên cứu 2

Nguyễn Linh Chi Luật quốc tế17 DT.2026.2024.178 Nghiên cứu 2

HÒ BÁO NGỌC Luật quốc tế18 DT.2026.2024.679 Nghiên cứu Ưu tiên2

Luật quốc tế19 DT.2026.2024.767 Ngô Phương Thảo Nghiên cứu 2

Luật quốc tế20 DT.2026.2024.416 Lê Diệu Linh Nghiên cứu 2

Bùi Trần Thu Hài Luật quốc tế21 DT.2026.2024.668 Nghiên cứu 2

Luật quốc tế22 DT.2026.2024.364 Cao Khánh Linh Nghiên cửu 3

23 Luật quốc tếDT.2026.2024.583 Vũ Minh Châu Nghiên cứu 3

Danh sách bao gồm 23 (hai mươi ba) thí sinh./. WL'

BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Thú tự 
NV

Mã hồ so-

DANH SÁCH
Thí sinh trúng tuyển cao học Khóa 34 dot 1 năm 2026 

Ngành: Luật quốc tế (định hướng nghiên cứu)
(Kèm theo Ọuyêt đình sô/IC-fcZ /QĐ-ĐHLHNngày^ỹ thủng năm 2026 cùa 

Hiện trường Trường Đại học Luật Hà Nội)


